
        

Phòng thi 5

Mã đề Số tờ Ký tên

1 10A1 1040 Đặng Huyền Trân

2 10A2 1041 Nguyễn Hồng Hải

3 10A3 1042 Vũ Minh Ngọc

4 10A4 1043 Ngô Trí Tuyển

5 10A4 1044 Chu Công Minh

6 10A4 1045 Trần Thị Min Thư  

7 10A4 1046 Phạm Hoàng Sang

8 10A4 1047 Nguyễn Minh Hiếu

9 10A5 1048 Tô Hoàng Nguyên

10 10A5 1049 Nguyễn Lê Minh Đăng

11 10A6 1050 Trần Ngọc Duyên

12 10A12 1051 Lý Kim Phụng

13 11B1 1135 Đinh Thị Hồng Thắm

14 11B1 1136 Lê Đỗ Huệ Hương

15 11B1 1137 Nguyễn Đăng Khoa

16 11B7 1138 Võ Minh Quân

17 11B7 1139 Phùng Bá Lâm

18 12C1 1231 Hoàng Ngọc Linh Đan

19 12C1 1232 Nguyễn Tiến Hà

20 12C1 1233 Hoàng Đức Hiếu

21 12C1 1234 Lê Hoàng

22 12C1 1235 Nguyễn Hữu Khánh

23 12C1 1236 Nguyễn Hiếu Liêm

24 12C1 1237 Phan Thị Thảo Nguyên

25 12C1 1238 Lỡ Thị Kim 
Thanh

26 12C5 1239 Ngô Huy Tự

27 12C5 1240 Lê Hữu

28 12C6 1241 Lê Quốc Hùng

29 12C6 1242 Cao Anh Tuấn

30 12C6 1243 Trần Quốc Huy

31 12C8 1244 Nguyễn Quốc Tiến

Vật lý

Số học sinh vắng:

Số học sinh có mặt:

Giám thị ký và ghi họ tên
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